
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

       ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC AUCLANITYL 500/125mg

Hoạt chất: Amoxicillin + Acid clavulanic

Nồng độ/hàm lượng: 500mg + 125mg

Nhóm thuốc: Kháng sinh

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Nhà sản xuất: Tipharco - Việt Nam

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Khuyến 

cáo cho 

bệnh nhân:

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường: Tính theo hàm lượng amoxicilin có trong thuốc.

Người lớn và trẻ em từ 40kg trở lên: Uống 1 viên x 3 lần/ngày

Trẻ em dưới 40kg: từ 20 đến 50mg/kg thể trọng/ngày chia 2 lần sáng tối.

Có thể gây ra một số tác dụng phụ thường gặp và hiếm gặp:

- Thường gặp: Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau đầu, hoặc phát ban, ngứa nhẹ.

- Hiếm gặp: Phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sưng môi, khó thở, phát ban nặng), vàng da, đau bụng, nước tiểu 

sẫm màu, co giật, hoặc nhịp tim bất thường.

1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc:

Thuốc có thể gây dị ứng, đặc biệt ở người có tiền sử dị ứng với penicillin.

Có thể ảnh hưởng đến gan, gây vàng da, mệt mỏi hoặc nước tiểu sẫm màu.

Có thể gây rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy hoặc đau bụng.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ:

Phát ban, ngứa, sưng mặt hoặc khó thở

Tiêu chảy kéo dài, có máu hoặc đau bụng dữ dội

Vàng da, nước tiểu sẫm màu hoặc mệt mỏi bất thường

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác:

Không tự ý dùng chung với thuốc chống đông máu (warfarin), thuốc trị gout (allopurinol) hoặc thuốc tránh 

thai nội tiết.

Nếu đang dùng các thuốc khác hoặc có bệnh lý gan, thận, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân:

Uống thuốc sau bữa ăn để giảm kích ứng dạ dày.

Uống đủ nước hàng ngày để giúp đào thải thuốc tốt hơn.

Không tự ý dừng thuốc ngay cả khi thấy đỡ bệnh để tránh kháng thuốc.

Nếu gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, ngừng thuốc và liên hệ bác sĩ ngay.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Điều trị các tình trạng nhiễm trùng sau:

- Nhiễm trùng xương và khớp

- Nhiễm trùng da và mô mềm

- Nhiễm trùng sau phẫu thuật chỉnh hình

- Một số nhiễm khuẩn khác

Nên nuốt nguyên viên và không được nhai. 

Nếu cần có thẻ bẻ đôi viên thuốc rồi thuốc và không được nhai.

Nên uống thuốc vào đầu bữa ăn để hấp thu thuốc tối ưu đồng thời hạn chế tối đa khả năng không dung nạp 

đường tiêu hóa.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


